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8 - Am Wochenende  
KURSBUCH 

Die erste Stunde im Kurs  
1  
der Witwer, - / die Witwe, -n  người góa bụa 
das Stadtzentrum, -zentren  trung tâm phó 
der Stadtrand, -“er  ngọai ô 
wohl·fühlen (sich)  cảm thấy thoải mái 
Foto-Hörgeschichte: Folge 8  
1  
die Scharade, -n  chơi đoán “từ” qua dáng điê ̣u hay kic̣h câm  
die Spielanleitung, -en  lời hướng dãn trò chơi 
aus·denken (sich)  suy ra, nghi ̃ra, hình dung ra 
2  
das Holz (Sg.)  gõ 
der Hammer, -“  cái búa 
das Werkzeug, -e  dụng cụ, công cụ 
3  
mit·spielen  cùng chơi chung 
A2  
aus·schlafen  ngủ đã giác 
die Disko, -s / die Disko(thek), -en  tiê ̣m nhảy, vũ trường 
A3  
das Fremdwort, -“er  từ ngoại quóc 
aus·gehen  đi ra ngoài 
verbringen  trải qua 
die Wäsche (Sg.)  đò lót, đò gia ̣ t 
unternehmen  làm viê ̣c gi ̀
das Ding, -e  viê ̣c, chuyê ̣n, điều 
der See, -n  cái hò 
B1  
trotzdem  ma ̣c dàu thế 
B2  
die Radtour, -en  tua đi xê đạp 
der Flohmarkt, -“e  chợ trời 
erkältet sein  bị cảm lạnh 
B3  
ständig  thuờng xuyên, liên tục, không ngừng 
weg·legen  dệp cát, dệp đi 
C1  
der Vorschlag, -“e  ý kiến 
C2  
die Rundfahrt, -en  chuyến đi vòng tham quan 
C3  
einverstanden  đòng ý 
positiv  tích cực  / dương tińh  
reagieren  phản ứng 
negativ  tiêu cực / âm tińh 
die Bar, -s  tiê ̣m nước, quán bar 
D1  
die Kultur (Sg.)  văn hóa 
die Natur (Sg.)  tự nhiên, thiên nhiên 
die Oper, -n  sân kháu, cải lương, ca kic̣h 
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bügeln  ủi, là (áo quàn) 
D3  
der Veranstaltungskalender, -  lích tỏ chức 
die Skate-Night (Sg.)  đêm tỏ chức dành riêng cho dân đi pa-tanh 
der Inlineskater, -  người đi pa-tanh 
der Treffpunkt, -e  điểm ga ̣ p, điểm hện 
das Rathaus, -“er  tòa hành chińh 
die Teilnahme, -n  sự tham dự. tham gia 
kostenfrei  không mát phí, free 
auf·treten  biểu diễn, xuát hiện, ra ma ̣ t 
der Soul (Sg.)  điê ̣u Soul 
der Jazz (Sg.)  điê ̣u Jazz 
der Pop (Sg.)  điê ̣u Pop 
die Bahn, -en  xe lửa, xê điê ̣n, xê điê ̣n ngàm 
offen  vào tự do, (ngàỵ) mở cửa (cho mọi người) 
die Volkshochschule, -n  trường phỏ thông 
die Politik (Sg.)  chińh tri ̣
die Fotografie, -n  nhiếp ảnh, hiǹh ảnh 
die Literatur (Sg.)  văn chương 
erforderlich  càn thiết 
ein·schreiben  đăng ký 
das Semester, -  học kỳ, lục cá nguyê ̣t 
die Wanderung, -en  cuo ̣c du ngoạn 
Kräuter (Pl.)  dược thảo, rau cỏ 
E1  
das Programm, -e  chương triǹh 
halb-  nửa- 
der Fan, -s  người hâm mo ̣ , fan (đọc là fen) 
der Künstler, - / die Künstlerin, -nen  nghê ̣  si ̃
Europa (Sg.)  châu Âu 
das Spielzeug, -e đò chơi 
die CD, -s  diã CD 
die Renovierung, -en  sự tân trang, kiến thiết lại, sửa sang lại 
die Wiedereröffnung, -en  sự khai trương trở lại 
die Luft- und Raumfahrt (Sg.)  du hành không gian & vũ trụ 
E2  
wochentags  ngày trong tuàn 
die Eintrittskarte, -n  vế vào cửa 
der Sender, -  đài phát sóng 
Kommunikation  
an·nehmen  cháp nha ̣n 
ab·lehnen  từ chói 
das Bedauern (Sg.)  sự nuói tiếc 
Lernziele  
der Gegensatz, -“e  sự tương phản, điều trái ngược 
Zwischendurch mal ...  
Film  
1  
der Killer, -  kể giết người 
die Wirklichkeit (Sg.)  sự thực tế 
der Biergarten, -“  tiê ̣m bia trong vườn lớn  
der Keller, -  hàm 
Spiel  
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erraten  đoán ra 
berühmt  nỏi tiếng 
Lesen  
der Gott (Sg.) chúa, trời, pha ̣ t 
der Ruhetag, -e  ngày nghi ̉
zusammengesetzt  ghếp, ráp 
der Kirchgang, -“e  buỏi đi nhà thờ 
der Ärger (Sg.)  sự tức gia ̣n, khó chiụ 
die Polizei (Sg.)  cảnh sát 

          ARBEITSBUCH 
4  
herrlich  tuyê ̣t vời, lo ̣ng lãy 
18  
der Forums-Beitrag, -“e  bài đăng trong diễn đàn 
20  
Alpen (Pl.)  núi Alpen 
22  
der Mini-Kurs, -e  khóa học ngán hạn 
das Schnupper-Schwimmen (Sg.)  buỏi học lo ̣ i thử 
der Lauf, -“e  cuo ̣c chạy 
das Turnier, -e  cuộc thi đấu 
die Show, -s  buỏi biểi diễn 
das Feuer, -  lửa 
Fokus Alltag  
1  
Medien (Pl.)  môi trường 
die Mediathek, -en  thư viê ̣n về môi trường và phim ảnh 
die Region, -en  vùng, khu vực 
2  
der Kanal, -“e  kênh 
die Werbung (Sg.)  sự quảng cáo 
die Presse (Sg.)  báo chi ́
die Quizshow, -s  show với nhiều trò đó 
Fokus Beruf  
1  
die Bestellung, -en  sự đa ̣ t, kêu hàng 
beantworten  trả lời 
recherchieren  tim̀ kiếm 
2  
der Anhang, -“e  phụ lục, phàn kềm 
die Quelle, -n  nguồn, nguồn gốc 
herunter·laden  tải xuóng 
das Passwort, -“er  ma ̣ t mã 
der Virus (Sg.)  vi trùng 
die Kombination, -en  sự kết hợp, liên kết 
ändern  thay đỏi, sử đỏi 
der/die Kriminelle, -n  người phạm to ̣ i 
die Bankverbindung, -en  thông số tài khoản 
der Newsletter, -  thông tin mới 
die PIN, -s  só ma ̣ t mã cá nhân 
das Girokonto, -konten  tài khoảng thanh toán 
geheim bí ma ̣ t, kiń 
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9 - Meine Sachen  
KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 9  
1  
ein·richten  bày biện, trang hoàng, trang trí 
2  
das Poster, -  áp-phićh, poster 
der Kerzenständer, -  đế cắm nến, chân đền 
die Kerze, -n  nến, đền cày, đền sáp 
die Plastiktischdecke, -n  khăn bàn bàng nhựa 
der Wandteppich, -e  thảm trêo tường 
scheußlich  xấu xí 
A1  
bunt  màu mề 
gucken  xem, nhìn 
A2  
der Bikini, -s  đò tám hai mảnh 
die Kamera, -s  máy chụp ảnh, máy quay phim 
die Brieftasche, -n  bóp tiền 
das Feuerzeug, -e  quệt lửa 
hübsch  đệp, xinh 
praktisch  thực dụng, tiện lợi. 
A3  
die Endung, -en  đuôi  
B2  
die Auktion, -en  sự bán đáu giá 
dick  dày 
die Platte, -n  ma ̣ t bàn 
das Set, -s  bo ̣  
die Müslischale, -n  chến ăn ngủ cóc 
die Höhe, -n  chiều cao 
der Zustand, -“e  trạng thál 
versteigern  bán đáu giá 
die Top-Qualität (Sg.)  chát lượng cao 
einwandfrei  không khuyết điểm, không  bị lõi 
der Kratzer, -  vết trày 
die Rückseite, -n  ma ̣ t sau 
passend  thićh hợp, phù hợp 
das Besteck, -e  dao muõng niã 
das Metall, -e  kim loại 
der Stoff, -e  vải vóc 
C1  
weiter·schreiben  viết tiếp 
C2  
der Rucksack, -“e  balô 
der Hut, -“e  cái nón, cái mũ 
die Liebe (Sg.)  tiǹh yêu, tiǹh thương 
der Roman, -e  quyển truyê ̣n 
spannend  căng thảng, hòi ho ̣p 
als  hơn / như 
C3  
das Stadion, Stadien  va ̣ n đo ̣ ng trường, sân đá bóng 
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der Hip-Hop (Sg.)  điê ̣u Hip-Hop 
der Pudding, -s  bánh pudding 
das Schaufenster, - cửa kińh, tủ kińh 
der PC, -s  máy vi tińh 
vor·schlagen  đưa ý kiến 
C4  
der Superlativ, -e  ba ̣c nhát, so sánh nhát  
entfernt  cách xa, xa xôi 
D1  
die Statistik, -en  thóng kê 
das Ergebnis, -se  kết quả 
das Nahrungsmittel, -  thực phảm 
die Konsumausgabe, -n  chi tiêu tiêu dùng 
der Tabak (Sg.)  thuóc lá 
alkoholisch  có còn, rượu 
D2  
das Gas, -e  khi ́đót 
der Kredit, -e  tiń dụng 
auf·nehmen  thâu nha ̣n 
Kredit aufnehmen vay mượn nhà băng 
D3  
sparen  tiết kiê ̣m 
E3  
die Einleitung, -en  lời nói đầu 
die Überschrift, -en tựa, đề 
tauschen  trao đỏi 
korrigieren  sửa, chữa 
das Porzellan (Sg.)  sành 
manch-  mo ̣ t só… 
die Erinnerung, -en  hòi ức, kỷ niê ̣m 
das Kunstwerk, -e  tác phẩm nghệ thuật 
der Gedanke, -n  ý nghĩ, tư duy 
wertvoll  có giá tri,̣ đáng giá 
der Harlekin, -e  anh hề 
damals  lúc xưa, lúc ấy 
lieb  dễ thương, yêu dáu 
deshalb  bởi thế, vì thế 
der Drache, -n   ròng, long 
rein·stecken  đút vào 
drin  ở trong 
Grammatik  
die Adjektivdeklination, -en  biến cách tińh từ 
der Vergleichspartikel, -n  phàn tử so sánh 
die Wortbildung, -en  sự thành la ̣p từ, sự tạo từ 
der Schlaf (Sg.)  giác ngủ 
Kommunikation  
skeptisch  nghi ngờ, hoài nghi 
Lernziele  
das Konsumverhalten (Sg.) hành vi tiêu dùng 
Zwischendurch mal ...  
Landeskunde  
gebraucht  đã dùng, củ 
weg·werfen  liê ̣ng bỏ, nếm bỏ 
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bequem  thoải mái 
handeln  xử lý, hành xử, tiến hành, xử trí 
meist  phàn đông 
entstehen  phát sinh ra, bộc phát 
solch-  giống tương tự như vậy 
der Floh, -“e  chi ́ra ̣n 
mit·kaufen  cùng mua chung 
Projekt  
völlig  hoàn toàn 
herum·liegen  nàm quanh 
das Projekt, -e  dự án 
2  
die Hälfte, -n  phân nửa 
der Käufer, - / die Käuferin, -nen người buôn, người mua 
Gedicht  
die Asche (Sg.)  tiền / (tro) 
das Moos (Sg.)  tiền / (rêu) 
der Kies (Sg.)  tiền / (sạn) 
die Kohle (Sg.)  tiền / (than) 
die Maus, -“e  tiền / (chuo ̣ t) 
die Knete (Sg.)  tiền / (đát sết) 
kriegen  mua 
die Südsee (Sg.)  biển Nam ở Thái biǹg dương 
schick  sang trọng 
der Schotter (Sg.)  tiền / loại đá 

ARBEITSBUCH 

9  
die Nähmaschine, -n  máy may 
schlicht  giản dị, mo ̣c mạc 
der Selbstabholer, -  tự đi láy 
11  
vorbei·schauen  ghế sang 
15  
der Lampenschirm, -e  cái chụp đền 
16  
die Stehlampe, -n  cái đền đứng 
18  
der Schal, -s  khăn choàng cỏ 
elegant  phong nhã, thanh lịch 
19  
die Rose, -n  hoa hòng 
21  
das Preisschild, -er  nhãn giá tiền 
30  
der Beschwerdebrief, -e  thư khiếu nại 
zurück·schicken  gửi lui, gửi trả lại 
31  
die Elektronik (Sg.)  điê ̣n tử 
das Musikinstrument, -e  nhạc cụ 
weiter-  tiếp - 
die Rückgabe, -n  sự trả lui, trả lại 
32  
der Gebrauchsgegenstand, -“e  đò dùng ròi, đò củ 



Schritte plus Neu Từ vựng A2.2 
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der Alltagsgegenstand, -“e  đò dùng hàng ngày 
der Kopfhörer, -  đò tai nghe 
die Situation, -en  tiǹh thế, tình cảnh 
verbinden  nói, kết nói 
auf·schreiben  ghi lại, viết xuóng 
Fokus Beruf  
1  
das Rücksendeformular, -e  mãu đơn ghi hàng trả lui 
die Gemeinschaftspraxis, -praxen  phòng mạch có nhiều bác si ̃làm chung 
um·tauschen  đỏi 
die Rücksendung, -en  hàng gửi lui 
die Artikelbezeichnung, -en  sự mô tả món hàng 
der Warenwert, -e  giá tri ̣món hàng 
der Rücksendegrund, -“e lý do gửi trả lui 
der Artikel, -  hàng hóa 
beschädigen  làm hư hại 
zerbrechen  bể gảy, bể, đa ̣p bể 
die Katalogabbildung, -en katalô hàng hóa có hiǹh  
ab·bilden  minh họa 
die Lieferung, -en  sự giao hàng 
2  
das Abo, -s  sự thuê bao 
die Fachzeitschrift, -en  tạp chí chuyên ngành 
das Abonnement, -s  sự đặt mua, sự thuê bao 
nächstmöglich  gàn nhát có thể 
Fokus Alltag  
1  
der Wäschetrockner, -  máy sáy áo quàn 
die Lieferadresse, -n  điạ chi ̉giao hàng 
tagsüber cả ngày 
das Mobiltelefon  điê ̣n thoại di đo ̣ng 
der Kaufgegenstand, -“e  hàng mua 
die Anzahlung, -en đặt cọc, trả tiền cọc 
die Zahlungsmodalität, -en thể thức thanh toán 
vereinbaren  thỏa thua ̣n 
die Selbstmontage, -n  sự tự ráp, tự láp 
die Abholung, -en  sự đón, rước 
das Altgerät, -e  dụng cụ, thiết bi ̣củ 
die Restzahlung, -en  sự thanh toán tiền còn thiếu 
die Anlieferung, -en sự giao hàng 
die Überweisung, -en  sự chuyển khoảng 
die EC-Karte, -n thể tiń dụng EC 
2  
der Rest, -e  phàn còn lại 
auf·bauen  bố trí, lắp đặt, lắp ráp 

10 - Kommunikation  
KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 10  
1  
das Paket, -e  gói hàng 
der Briefumschlag, -“e  bao thư 
der Bierdeckel, -  bìa tròn lót ly, cóc 
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die Postkarte, -n  bưu thiếp 
der Karton, -s  thùng cạt-tông 
die Schere, -n  cái kếo 
verschicken  gửi đi 
2  
versenden  gửi đi 
ordentlich  thêo đúng quy tắc, luật lệ 
die Sendung, -en  hàng gửi đi, chuyển đi 
A1  
rein·schreiben  viết, ghi vào 
A2  
das Sortierzentrum, -zentren  trung tâm sắp xếp, phân loại 
transportieren  chuyển đi, chuyên chở 
A3  
Ecuador  nước Ecuador (Trung Mỹ) 
Costa Rica  nước Costa Rica (Trung Mỹ) 
Kolumbien  nước Columbia  (Nam Mỹ) 
ernten  ga ̣ t hái 
hart  cứng 
anschließend  ngay sau đó 
wiegen  cân 
verpacken  gói, bao lại, đóng thùng 
das Schiff, -e  tàu thủy 
laden chát lên, chát vào 
die Ernte, -n  mùa màng, sự ga ̣ t hái 
die Bananenreiferei, -en  sự chuói chín muòi 
lagern  chứa, trữ, bảo quản, cát (vào kho) 
reif  chiń 
weich  mềm 
A4  
die Fantasie, -n  sự tưởng tượng 
B1  
was für ein-  cái gi?̀ cái nào? 
die Verpackung, -en  bao bi ̀
der Aufkleber, -  nhãn dán 
B2  
die Möglichkeit, -en  cơ ho ̣ i, khả năng 
denn  va ̣y hở 
das Einschreiben, -  thư bảo đảm 
senden  gửi đi 
das Päckchen, -  gói (hàng) nhỏ 
die Benachrichtigungskarte, -n  phiếu báo tin 
Südafrika  Nam Phi (châu Phi) 
her/her-/-her  đây, (tới) đây, (qua) đây  
die Sondermarke, -n  têm đa ̣c biê ̣t 
Ägypten  nước Ai ca ̣p (châu Phi) 
der Zoll, -“e  hải quan, quan thuế 
die Zollinhaltserklärung, -en  sự khai báo về no ̣ i dung cho hải quan 
wert có giá tri ̣
B3  
unbedingt  bát buo ̣c 
C1  
die Sorge, -n  sự lo láng 
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frieren  làm đông đá 
kaputt·gehen bị hư, bi ̣bể, bi ̣gãy 
C2  
die Eisenbahn, -en  đường sát, tàu lửa 
das Blatt, -“er  tờ / lá 
der Bär, -en  con gáu 
die Münze, -n  đòng tiền  
die Ente, -n  con vịt 
das Souvenir, -e  kỷ va ̣ t, đò kỷ niê ̣m 
die Muschel, -n  con hào, con hến 
das Tier, -e  thú va ̣ t 
exotisch  gốc từ xứ nhiệt đới 
der Vogel, -“  con chim 
un-  không- /vô- 
das Wettspiel, -e  trò chơi cá cược 
C4  
der Streifen, -  làn, vạch 
der Punkt, -e  điểm 
der Elefant, -en  con voi 
die Rose, -n  hoa hòng 
der Stern, -e  ngôi sao 
der Himmel, -  bầu trời 
orange  màu cam (đọc theo tiếng Pháp) 
D1  
in Kontakt bleiben  giữ liên lạc 
heutzutage  thời buỏi này 
zuvor  trước đó 
Kontakt halten  giữ liên lạc 
das Netzwerk, -e  mạng, hệ thống mạng 
testen  thử, thử nghiê ̣m 
das Wissen (Sg.)  sự hiểu biết 
das Quiz (Sg.)  sự thi đó 
das Mobiltelefon, -e  điê ̣n thoại di đo ̣ng 
die Mail, -s  điê ̣n thư 
weltweit  trên toàn thế giới 
jährlich  mõi năm, hàng năm 
die Milliarde, -n  ti,̉ 1000 triê ̣u 
der Nutzer, -  người tiêu thụ 
die Auflösung, -en  độ phân giải, độ mịn cao (màn hình) 
erstaunlich  đáng kinh ngạc, lạ thường, đáng thán phục 
E1  
die Sprachnachricht, -en  tin tức nói hay đọc 
die Mailbox, -en  ho ̣ p điê ̣n thư 
verschieben  đảy đi, dời đi 
der Erfolg, -e  tháng lợi, thành công 
E2  
die Kneipe  tiê ̣m nước, tiê ̣m rượu 
melden (sich)  lên tiếng, thưa báo 
E3  
der Elternbeirat, -“e  hội đồng phụ huynh học sinh 
das Treffen, -  sự hội họp, gặp gỡ, cuộc họp mặt 
der Gasthof, -“e  quán trọ đơn giản 
das Konsulat, -e  lãnh sự 
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allgemein  nói chung, thông thường 
die Grippe (Sg.)  bịnh cúm 
die Impfung, -en  sự chićh ngừa 
Grammatik  
das Passiv (Sg.)  thể bi ̣đo ̣ng 
das Präsens (Sg.)  thì hiê ̣n tại 
Kommunikation  
das Erstaunen (Sg.)  sự ngạc nhiên 
Lernziele  
das Kommunikationsverhalten (Sg.)  sự xử lý trong giao tiếp 
Zwischendurch mal ...  
Lied  
unverstanden  không hiểu 
unentschieden  do dự, lưỡng lự 
unappetitlich  kinh tởm 
unvorsichtig  không cản tha ̣n, cản trọng 
unerzogen  mát dạy, vô giáo dục, vô học 
unnötig  không càn thiết 
Comic  
die Lüge, -n  sự nói dói, nói láo 
die Notlüge, -n  lời nói dối nhất thời, vì tình thế bát buo ̣c 
lügen  nói dói, nói láo, nói xạo 
die Reaktion, -en  sự phản ứng 
die Wahrheit (Sg.)  sự tha ̣ t 
Hören  
beschäftigen (sich) (mit)  ba ̣n ro ̣n với 

 

6  
ein·packen đóng, gói vào 
8  
die Entscheidung, -en sự quyết điṇh 
10  
der Paketschein, -e  phiếu gửi hàng hay nha ̣n hàng 
12  
falls  nếu 
zustellbar  giao được ta ̣n tay  
der Druckbuchstabe, -n  chữ in 
sonstig thứ khác 
die Inhaltsbeschreibung, -en  mô tả no ̣ i dung 
25  
der Sammler, - / die Sammlerin, -nen người sưu tàm 
das Stofftier, -e  thú va ̣ t nhòi bông 
das Symbol, -e  biểu tượng 
die Kraft (Sg.)  lực, sức 
die Figur, -en  hiǹh thể, hiǹh tượng 
das Plüschtier, -e  thú nhồi bông 
das Open-Air-Festival, -s  đại ho ̣ i tỏ chức ngoài trời 
einzeln  từng… mo ̣ t 
der Pyjama, -s  đò ma ̣c ngủ, áo quàn ngủ 
inzwischen  trong lúc đó 
einfarbig  mo ̣ t màu 
riesig  khỏng lò, to lớn 
Fokus Alltag  
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1  
die Parkmöglichkeit, -en  (có) khả năng đa ̣u xe 
die Geldstrafe, -n  tiền phạt 
das Ordnungsamt, -“er  cơ quan quản lý tra ̣ t tự 
der Bußgeldbescheid, -e  giáy báo tiền phạt 
das Aktenzeichen, -  (mã) só hò sơ 
der PKW, -s  xe ôtô 
amtlich  chińh thức 
das Kennzeichen, -  biển só xe 
die Verkehrsordnungswidrigkeit, -en  sự vi phạm giao thông 
begehen  vi phạm 
das Halteverbot, -e  cám đa ̣u 
der Zeuge, -n / die Zeugin, -nen nhân chứng 
wegen do, vi ̀
die Ordnungswidrigkeit, -en  sự vi phạm tra ̣ t tự 
das Bußgeld, -er  tiền phạt 
erheben (ein Bußglg erheben) bị (phạt tiền) 
innerhalb  trong vòng 
2  
die Strafe, -n  sự trừng phạt 
3  
hiermit  với … này 
Fokus Beruf  
1  
schulisch giáo dục 
2  
dual đôi 
das Modehaus, -“êr nhà thời trang 
der Baumarkt, -“e cửa hàng bán va ̣ t liê ̣u sửa sang no ̣ i thát 
die Maschinenbautechnik (Sg.) công nghê ̣  cơ khi ́
der Restaurantfachmann, -“er / 
die Restaurantfachfrau, -en 

nhân viên chuyên nghiê ̣p nhà hàng 

  

11 – Unterwegs 
KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 11  
1  
der Zoo, -s sở thú 
der Tiger, -  con cọp 
das Zebra, -s  ngựa vàn 
2  
an·schauen  xem, nhìn 
A2  
weg·fahren  chạy xê đi, lái xê đi 
A3  
springen  nhảy 
tanken  đong xăng, đỏ xăng 
B1  
an ... vorbei  ngang qua 
um ... herum  vòng quanh 
entlang  dọc theo 
gegenüber  đói diê ̣n 
B2  
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die Richtung, -en  hướng, phương hướng 
verfahren (sich)  chạy lo ̣ n đường, tra ̣ t đường 
der Fluss, -“e  con sông, dòng sông 
die Kreuzung, -en  ngã tư, ngã ba 
ab·biegen  quệo, rễ 
der Kreisverkehr (Sg.) bùng binh (giao thông) 
die Ausfahrt, -en  ngõ ra (trên cao tóc) 
B3  
der Kopierer, -  máy sao, máy phôtôcôpi  
die Cafeteria, Cafeterien  tiê ̣m cà-phê 
C2  
der Stau, -s  kệt xe, tát đường 
der Bürgersteig, -e  lề đường 
stürzen  ngã, té, bỏ 
der Radfahrer, -  người đi xê đạp 
das Knie, -  đàu gói 
arm  nghềo 
kleben  dán 
das Pflaster, -  băng dán vết thương 
das Rad, -“er  xe đạp 
der Liebling, -e  người hay va ̣ t được yêu thićh 
stehen bleiben  đứng lại, dừng lại 
das Benzin (Sg.)  xăng 
der Pannendienst (Sg.)  dic̣h vụ giúp khi banh xe 
die Batterie, -n  pin 
leer  tróng rõng 
rechtzeitig  kip̣ thời, kịp lúc 
C3  
der Verkehr (Sg.)  giao thông, lưu thông 
die Baustelle, -n  công trường xây sửa 
die Spur, -en  làn đường 
überholen qua ma ̣ t 
die Fahrbahn, -en  làn đường 
der Falschfahrer, -  người lái xê sai hướng, sai đường 
vorsichtig  cản tha ̣n, cản trọng 
C4  
wegen  vi,̀ do, bởi vi ̀
Bauarbeiten (Pl.)  công trình xây dựng 
D1  
das Eis (Sg.)  đá băng 
der Nebel, -  sương mù 
der Sonnenschein (Sg.)  ánh náng 
der Sturm, -“e  bảo tó, cuòng phong 
das Gewitter, -  cơn giông, giông tố 
D2  
gewittrig  có bảo tó 
stürmisch  cuồng nhiệt, mạnh mẽ 
regnerisch  có mưa, bi ̣mưa 
eisig  lạnh buót 
wolkig  có mây 
neblig  có sương mù 
das Chaos (Sg.)  sự hõn loạn 
sorgen  lo láng 
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die Situation, -en  tiǹh thế, tình cảnh 
komplett  toàn bo ̣ , đầy đủ, toàn vẹn, hoàn chỉnh 
sperren  cha ̣n, khoá, ngăn lại 
stundenlang  nhiều tiếng đòng hò 
der Wagen, - xe ôtô 
die Region, -en vùng, khu vực 
die Hitze, -n  sự nóng 
kräftig  mạnh mễ 
der Starkregen (Sg.)  cơn mưa lớn 
vermeiden  tránh 
bestehen  có thể có, có thể xảy ra 
die Gefahr, -en  sự nguy hiểm 
um·stürzen  đỏ ngã 
der Bürger, - / die Bürgerin, -nen  dân cư 
die Aussicht, -en  triển vọng 
das Event, -s  sự kiê ̣n 
der Meteorologe, -n / die Meteorologin, -nen nhà khí tượng học 
versprechen hứa 
sommerlich  như mùa hề 
dicht  dày đa ̣c 
verhindern  ngăn cha ̣n 
der Start, -s  sự khởi đo ̣ng, bát đàu, khởi xướng 
die Landung, -en  sự hạ cánh 
der Flughafen, -“  phi trường, sân bay 
starten  cát cánh 
landen hạ cánh 
voraussichtlich  với kỳ vọng 
der Abflug, -“e  sự cát cánh 
gefährlich  nguy hiểm 
E1  
das Moped, -s  xe máy 
das Verkehrsmittel, -  phương tiê ̣n giao thêng 
hupen  bám còi 
bremsen  phanh, tháng xe lại 
der Fußgänger, - / die Fußgängerin, -nen người đi bo ̣ , bo ̣  hành 
Vietnam  Viê ̣t Nam 
auf·fallen  gây sự chú ý, nổi bật, đa ̣p vào mát 
der Strafzettel, -  giáy phạt 
riskieren  liều lĩnh, mạo hiểm 
die Strafe, -n  sự phạt, sự bị phạt 
anstrengend  nhọc nhàn, mê ̣t mỏi 
furchtbar  đáng sợ, kinh khủng 
öffentlich  công co ̣ng 
reden  nói 
E2  
der Unterschied, -e  sự khác biê ̣t 
das Land (Sg.)  nông thôn, nhà quê 
der Linksverkehr (Sg.)  lưu thông tay trái (như bên Anh) 
die Verkehrsregel, -n  lua ̣ t lưu thông 
das Tempo (Sg.)  tóc đo ̣  
das Tempolimit, -s  sự giới hạn tốc độ 
Tansania  nước Tansania (châu Phi) 
Lernziele  
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die Konsequenz, -en  ha ̣u quả 
Zwischendurch mal ...  
Lesen  
der Straßenverkehr (Sg.)  giao thông, lưu thông 
der Verkehrsteilnehmer, - / die 
Verkehrsteilnehmerin, -nen 

người tham gia lưu thông 

nerven  làm bực mình, làm phiền 
die Einbahnstraße, -n  đường mo ̣ t chiều 
wütend  tức gia ̣n, nỏi gia ̣n, tức tối 
dauernd  kéo dài, liên tục 
supergefährlich  rát nguy hiểm 
rücksichtslos  không chú ý, lơ là, lơ đễnh 

ARBEITSBUCH 

1  
der Metzger, - / die Metzgerin, -nen người bán thiṭ 
8  
die Altstadt, -“e  phó củ 
17  
das Mountainbike, -s xê đạp leo đòi, leo núi 
20  
die Verkehrsmeldung, -en  thông báo về lưu thông 
der Verkehrsservice (Sg.)  dic̣h vụ về lưu thông 
23  
mitten  ngay giữa 
26  
Mali  nước Mali (châu Phi) 
Bolivien  nước Bolivia (Nam Mỹ) 
Pakistan  nước Pakistan (châu Á) 
27  
Sachsen  tiểu bang Sachsên (đông Đức) 
29  
die Benutzung (Sg.)  sự sử dụng 
die App, -s  ứng dụng 
Fokus Alltag  
1  
der Gebrauchtwagen, -  xe củ, xe qua nhiều chủ 
die Zulassungsstelle, -n  phòng đăng ký xê cộ 
notwendig  càn thiết 
die eVB-Nummer, -n số xác nhận điện tử bảo hiểm 
die Zulassungsbescheinigung, -en  giấy chứng nhận đưa xê vào hoạt động 
der HU-Bericht, -e  báo cáo về hư hại của xe càn phải sửa  
der Autohändler, -  người buôn bán xe ôtô 
der Fahrzeugschein, -e  thẻ chủ quyền xe 
der Fahrzeugbrief, -e  thể sở hữu xe 
die Probefahrt, -en  cuo ̣c đi thử 
Fokus Beruf  
1  
die Berufsgenossenschaft, -en  hợp tác xã bảo hiểm tai nạn lao động 
der Durchgangsarzt, -“ê  bác sĩ chuyên khoa tai nạn lao động 
2  
die Unfallmeldung, -en  báo cáo tai nạn 
die Schilderung, -en  sự diễn tả về tai nạn 
der Unfallhergang, -“e  góc gác vụ tai nạn 
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15 

an·halten  ngừng, dừng lại 
aus·weichen tránh 
rutschen  trợt, trượt 
das Vorderrad, -“er  bánh xê trước 
streifen  chạm vào 

12 – Reisen  
KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 12  
2  
die Ostsee (Sg.)  biển Đông (miền bác nước Đức) 
die Wahl (Sg.)  sự lựa chọn 
die Qual, -en  nỗi khổ đau, sự dày vò 
besichtigen  tham quan 
3  
dagegen  chóng lại viê ̣ c đó 
begeistert phán khởi 
die Unterkunft, -“e  chõ ở, chõ trọ 
die Besichtigung, -en  sự tham quan 
bergsteigen leo núi 
4  
der Traum, -“e  giác mơ 
A1  
der Atlantik (Sg.)  Đại tây dương 
die Küste, -n  bờ biển 
die Insel, -n  đảo 
der Schwarzwald (Sg.)  Rừng Đên (tiểu bang Baden)  
die Wüste, -n  sa mạc 
das Gebirge, -  núi non 
A2  
der Dschungel (Sg.)  rừng ra ̣p 
der Bodensee (Sg.)  hò Constance 
A3  
Luxemburg  nước Lục xâm bảo 
das Schwarze Meer (Sg.)  Biển Đên (sáp Nga, Ukraina, Thỏ, Lõ ma ni…) 
baden  tám 
der Sand (Sg.)  cát 
weiter  tiếp theo 
kühl  lạnh 
die Ferienwohnung, -en  căn hộ dành riêng cho kỳ nghỉ 
der Bauernhof, -“e  nông trại 
die Kuh, -“e  con bò cái 
das Pferd, -e  con ngựa 
das Schaf, -e  con cừu, con trừu 
das Strandbad, -“er  bãi biển tắm 
das Boot, -e  thuyền, tàu 
das Festival, -s  đại ho ̣ i 
die Sehenswürdigkeit, -en  danh lam thăng cảnh 
vor allem  trước hết 
echt  tha ̣ t 
A4  
trocken  khô 
B2  
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die Pension, -en  nhà nghi ̉
der Blick, -e  cú nhìn 
die Lage, -n  tiǹh trạng 
das Einzelzimmer, -  phòng đơn 
das Doppelzimmer, -  phòng đôi 
das WC, -s  nhà vê ̣  sinh 
die Halbpension  nhà nghi ̉với mo ̣ t bửa ăn tói 
das Camping (Sg.)  cám trại 
der Campingplatz, -“e  chõ cám trại 
die Tour, -en  tua, vòng 
das Tal, -“er  thung lũng 
die Wiese, -n  bãi cỏ xanh, đòng cỏ 
das Salzkammergut (Sg.)  tháng cảnh ở Áo 
Schleswig-Holstein  tiểu bang ở miền bác (thủ đô Kiêl) 
romantisch  lãng mạng 
die Berghütte, -n  nhà gỗ xây trên sườn núi 
der Fahrradverleih, -e dic̣h vụ cho mướn xê đạp 
das Schloss, -“er lâu đài 
historisch  lịch sử 
zahlreich  nhiều 
die Übernachtung, -en  sự ngủ qua đêm 
berühmt  nỏi tiếng, nỏi danh 
der Dom, -e  nhà thờ Đôm (ở Köln) 
die Jugendherberge, -n ký túc xá cho giới trể 
C1  
die Städtereise, -n  cuo ̣c du lic̣h thăm nhiều thành phó 
inklusive  bao gồm, bao hàm 
buchen  đa ̣ t chõ, đa ̣ t vế 
der Aufenthalt, -e  sự điṇh cư 
von ... an  từ … 
C2  
das Reisebüro, -s  đại lý du lịch 
der Spezialist, -en  nhà chuyên môn 
der/die Angestellte, -n  nhân viên, thợ 
ausgebucht hết chõ, hết vế 
die Verbindung, -en  sự kết nói 
D1  
natürlich  tự nhiên, thiên nhiên 
Kanu fahren  đi ca-nu, đi xuòng 
surfen lướt, trượt nước 
die Führung, -en  ban quản lý, ban giám đóc 
die Altstadt, -“e  phó củ 
die Ausstellung, -en  triển lãm 
bekannt  nỏi tiếng 
nirgends  không chõ nào cả 
ein·packen  gói, đóng (gói, thùng) 
E1  
der Wochenendausflug, -“e  giả ngoại cuói tuàn 
die Lüneburger Heide (Sg.)  một đồng bằng ở phía bắc Đức 
einigen (sich) (auf)  đòng ý, đòng lòng 
übernachten  ngủ qua đêm 
E2  
dagegen sein  chóng lại, không đòng ý 
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dafür sein  đòng ý 
an·nehmen  cháp nha ̣n 
ab·lehnen  từ chói 
E3  
faulenzen  làm biếng, nhác việc, chây lười 
Zwischendurch mal ...  
Film  
das Denkmal, -“er  đài tưởng niệm 
die Befreiungshalle (Sg.)  hội trường giải phóng 
der Donaudurchbruch (Sg.)  hẻm núi sông Danube 
Landeskunde  
Bayern  tiểu bang Bayern (lớn và giàu nhát Đức) 
doppelt  gáp đôi 
der Sinn (Sg.) ý nghĩa 
erstens  thứ nhát 
zweitens  thứ nhi ̀
fließen chảy 
der Kanal, -“e kênh 
Holland  nước Hòa lan 
die Slowakei  nước Slovakia 
Serbien  nước Serbia 
irgendwann  lúc nào đó 
die Hafenstadt, -“e thành phó hải cảng 
das Rote Meer (Sg.)  Biển Đỏ (biển giữa Ai ca ̣p và Á ra ̣p Saudi ) 

ARBEITSBUCH 

3  
das Urlaubsziel, -e  địa điểm du lịch 
6  
der Hof, -“e  sân 
10  
der Startpunkt, -e  điểm khởi đàu 
19  
die Loreley (Sg.)  đòi Loreley trên sông Rhein 
staunen  ngạc nhiên 
die Ameise, -n  con kiến 
die Chaussee, -n  đại lo ̣ , đường lớn 
verzichten  bỏ, từ bỏ 
weise  khôn ngoan 
21  
das Kaffeehaus, -“er tiê ̣m cà-phê 
die Sachertorte, -n  bánh kem tiê ̣m Sacher 
der Apfelstrudel, -  bánh táo 
22  
der Weinberg, -e  núi, đòi tròng nho 
hungrig  đói 
23  
der Tierpark, -s  sở thú loại nhỏ 
Fokus Alltag  
das Antragsformular, -e  mãu đơn  
das Schülerticket, -s  vế học sinh 
der Bestellschein, -e  phiếu, thể đa ̣ t hàng 
die Zeitkarte, -n  vế dùng theo thời hạn 
die Monatskarte, -n  vế tháng 
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die Ausbildungsstelle, -n  chõ học nghề 
die Fahrtstrecke, -n  đoạn đường đi xê (buýt, điê ̣n) 
die Umsteigehaltestelle, -n  trạm đỏi xe 
die Geltungsdauer (Sg.) thời hạn hiệu lực 
der Einzelkauf, -“e  vế lể 
die Zahlungsweise, -n  cách thanh toán 
die Abbuchung, -en  sự kháu trừ vào tài khoảng 
der Bankeinzug, -“e  sự kháu trừ tự đo ̣ng vào tài khoảng 
der Stempel, -  con dáu mo ̣c 
der Auftraggeber, -  người giao phó 
Fokus Beruf  
1  
die Fortbildung, -en  sự học nâng cao 
die Konferenz, -en  ho ̣ i thảo 
der Konferenzraum, -“e  phòng ho ̣ i thảo 
2  
die Buchungsbestätigung, -en  sự xác nha ̣n đa ̣ t phòng  
das Tagungshotel, -s  khách sạn ho ̣ i thảo 
die Anreise, -n  cuo ̣c hành triǹh 
die Zusatzleistung, -en  dic̣h vụ bỏ sung 

13 - Auf der Bank  
KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 13  
1  
die Kontonummer, -n  só tài khoảng 
der Kontoauszug, -“e  bản sao kê tài khoảng 
ab·buchen  kháu trừ trong “só dư có” 
die Buchung, -en  bút toán, sự ghi vào 
der Vorgang, -“e  quá triǹh, tiến triǹh 
der Betrag, -“e  tỏng só tiền 
2  
die Aktie, -n  chứng khoáng, cỏ phàn 
das Konto, Konten  tài khoảng, trương mục 
eröffnen  mở (tài khoảng) 
3  
die Telefongesellschaft, -en  công ty điê ̣n thoại  
beantworten  trả lời 
4  
besorgen  mua sám, sám sửa 
verschieben  dời lại 
A2  
der Bankschalter, -  quày ngân hàng 
die EC-Karte, -n  thể rút tiền 
ab·heben  rút tiền 
kriegen  có, nha ̣n 
A3  
der Geldautomat, -en  máy rút tiền  
das Girokonto, -konten  trương mục vãng lai 
B1  
ob  là 
der Personalausweis, -e  thể chứng minh dân nhân 
der/die Kriminelle, -n  kể phạm to ̣ i, người vi phạm 
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B2  
die Rate, -n tiền trả góp, trả dần 
das Bargeld (Sg.)  tiền ma ̣ t 
Zinsen (Pl.)  tiền lời 
die Summe, -n  tỏng só 
auf einmal  mo ̣ t làn 
sondern nhưng 
monatlich  mõi tháng, hàng tháng 
der Geldschein, -e  tiền giáy 
B3  
akzeptieren  nha ̣n, cháp nha ̣n 
B4  
das Taschengeld (Sg.) tiền túi 
erledigen kết thúc, giải quyết, hoàn thành 
das Bankgeschäft, -e  giao dic̣h ngân hàng 
auswendig thuo ̣c lòng 
C2  
die Inspektion, -en  sự kiểm tra 
der Autobesitzer, -  chủ xe ôtô 
kontrollieren  kiểm soát, kiểm tra 
die Kontrolle, -n sự kiểm tra 
kaputt·gehen bị hư 
erkennen  nha ̣n ra 
der Hersteller, -  người, công ty sản xuát 
das Öl (Sg.)  dàu 
die Bremse, -n  phanh, tháng 
überprüfen  kiểm soát 
C3  
die Dienstleistung, -en  dic̣h vụ 
renovieren tân trang, sửa mới, tu bỏ 
ändern  thay đỏi 
Haare schneiden  cát tóc 
aus·kennen (sich)  biết rõ, biết rành rọt 
D1  
ein·zahlen  trả vào 
das Gehalt, -“er  tiền lương 
der Dispo, -s  tháu chi ̉
die Meldebestätigung, -en  xác nha ̣n sự đăng ký 
der Gehaltsnachweis, -e  giáy chứng minh lương bỏng 
das Online-Banking (Sg.) dịch vụ ngân hàng bằng máy tính, điê ̣n thoại 
die Broschüre, -n tờ bướm, brochure 
die Geheimzahl, -en  só ma ̣ t 
D2  
die Barauszahlung, -en  Sự trả tiền mặt 
tippen  đánh vào 
D3  
überweisen  chuyển khoảng 
E1  
die Spende, -n Sự cho, tặng, hiến, quyên giúp 
der Überfall, -“e  sự cướp 
das Menü, -s  menu, mục lục 
E2  
der Passant, -en  khách qua đường, khách bo ̣  hành 
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der Räuber, -  kể cướp 
der Ober, -  người phục vụ, anh bòi 
die Polizei (Sg.)  cảnh sát 
spenden  cho, tặng, hiến, quyên giúp 
die Kinderhilfe (Sg.)  hỏ trợ trẻ em 
das Kleingeld (Sg.)  tiền lể, tiền xu 
böse  gia ̣n, tức 
E4  
die Laune, -n  tâm trạng, khí sắc 
spekulieren  tính toán trước, dự liệu trước 
die Erhöhung, -en  sự tăng lên 
ungewöhnlich  lạ thường 
Grammatik  
indirekt  gián tiếp 
das Fragepronomen, -  đại từ nghi ván 
Kommunikation  
sichern  sao lưu, cát giữ 
die Unkenntnis (Sg.)  sự không hiểu biết 
äußern phát biểu 
warnen  cảnh báo 
Lernziele  
der Ratgeber, -  lời hướng dãn, người tư ván 
Zwischendurch mal ...  
Spiel  
die Stirn (Sg.)  cái trán 
der Sportler, - / die Sportlerin, -nen  va ̣ n đo ̣ng viên, lực si ̃
der Politiker, - / die Politikerin, -nen chińh tri ̣gia 
tot  chết 
gestorben  chết, qua đời 
Lied  
krachen lassen  ăn mừng "hết mình" 
der Champagner (Sg.)  rượu sâm-banh 
ab·spülen rửa chến bát 
vor·singen  hát trước khán giả 
föhnen  sáy tóc 
pflegen  chăm sóc 
Karten legen bói toán 
3  
der Roboter, -  người máy 

ARBEITSBUCH 
11  
der/die Selbstständige, -n  người tự la ̣p 
der Ruhestand (Sg.)  hưu tri ́
tätig sein  làm, hoạt đo ̣ng 
die Branche, -n  ngành 
getrennt lebend  sóng riêng 
12  
ab·bezahlen  trả góp 
15  
untersuchen  nghiên cứu, kiểm tra 
18  
reinigen rửa, chùi sạch 
20  
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kompetent  có thẩm quyền 
22  
die Tauschbörse, -n  trang wêb trao đổi mọi thứ và dịch vụ 
der Wollpullover, -  áo len 
die Elektrik (Sg.)  điê ̣n 
der Kfz-Mechaniker, - /  
die Kfz-Mechanikerin, -nen 

thợ cơ khi ́

die Elektro- und Wasserinstallation, -en  sự lắp đặt điện nước 
der Elektriker, - / die Elektrikerin, -nen thợ điê ̣n 
der Knopf, -“e  nút (áo) 
an·nähen  may, khâu vào 
der Rundum-Service (Sg.)  dic̣h vụ toàn diê ̣n 
23  
nach·lesen  đọc lại 
24  
die Überweisung, -en  sự chuyển khoảng 
26  
die Heizkostenabrechnung, -en  hóa đơn sưởi ấm 
an·geben  đệ trình (dữ liệu) 
der Verwendungszweck, -e  mục đićh sử dụng 
27  
das Ausführungsdatum (Sg.)  ngày thi hành 
Fokus Alltag  
2  
die Kfz-Versicherung, -en  bảo hiểm xe ôtô 
die Haftpflichtversicherung, -en  bảo hiểm bảo hành 
3  
der Versicherungsschein, -e  thể bảo hiểm 
die Kilometerstandsmeldung, -en  báo cáo số dặm đã chạy 
der Kilometerstand, -“e tỏng cây só đã chạy 
die Schadenmeldung, -en  sự báo cáo thiê ̣t hại 
die Originalrechnung, -en  hóa đơn góc 
Fokus Beruf  
1  
die Berufsunfähigkeitsversicherung, -en  bảo hiểm chống mất việc làm 
der Antragsteller, -  người no ̣ p đơn 
der Staat, -en  quóc gia 
finanziell  tài chính, kinh tế 
die Chance, -n  cơ ho ̣ i 
der Industriemechaniker, - / die 
Industriemechanikerin, -nen 

thợ cơ khi ́công nghiê ̣p 

der Versicherungsschutz (Sg.)  sự bảo vê ̣  qua bảo hiểm 
das Lebensjahr, -e  só năm sóng 
2  
der Versicherer, -  công ty bảo hiểm 
die Bedingung, -en  điều kiê ̣n 
  

14 - Lebensstationen  
KURSBUCH 

A1  
die Umfrage, -n  cuộc thăm dò ý kiến 
zurück·gehen  trở lui, trở về 
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22 

kaum  hàu như không 
die Zukunft (Sg.)  tương lai 
die Entscheidung, -en  sự quyết điṇh 
sterben  chết, qua đời 
die Kindheit, -en tuỏi thơ 
nebenan  cạnh bên 
dieselb-  như nhau 
verlieben (sich) thương, mê ai 
der Quatsch (Sg.)  tàm phào 
die Lehre, -n  học nghề 
hier·bleiben  ở lại đây 
zufällig  ngảu nhiên 
das Lokal, -e  tiê ̣m, quán 
seitdem  từ đó 
B1  
wohl fühlen (sich)  cám thấy thoải mái 
das Gegenteil, -e  từ đối nghịch 
egal  sao cũng được 
B2  
der Streit (Sg.)  sự tranh chấp, cãi vã 
das Paar, -e  ca ̣ p đôi 
die Aufgabenverteilung, -en  sự phân chia công viê ̣c 
die Erziehung (Sg.)  sự giáo dục 
die Freizeitgestaltung (Sg.)  tổ chức thời gian giải trí 
B4  
die Meinung, -en  ý kiến 
C2  
der Ratschlag, -“e  sự tư ván, khuyên răng 
D1  
die Maus, -“e  con chuo ̣ t 
D2  
der Esel, -  con lừa 
der Engel, -  thiên thàn 
D3  
die Prinzessin, -nen  công chúa 
der Kosename, -n  biê ̣t danh 
liebevoll với đày tình yêu 
eher  hơn là 
einfallslos  không có trí tưởng tượng 
das Kosewort, -“er  tục danh 
die Tierwelt (Sg.)  thế giới thú va ̣ t 
das Häschen, -  thỏ con 
populär  nổi tiếng 
der Raucher, - / die Raucherin, -nen  người hút thuóc 
der Begriff, -e  khái niê ̣m 
das Märchen, -  chuyê ̣n cỏ tićh 
die Befragung, -en sự phỏng ván 
dankbar  mang ơn 
an·sprechen đề cập, nói đến 
empfinden  cảm tháy 
respektlos  không tôn trọng 
befragen  hỏi, đa ̣ t câu hỏi, phỏng ván 
D4  
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danken  cám ơn, mang ơn 
der Einfall, -“e  ý kiến 
die Welt, -en  thế giới 
E1  
das Karussell, -s  trò vòng xoay 
das Haustier, -e  thú nuôi, thú cảnh 
ernst  nghiêm nga ̣ t 
E2  
bequem  thoải mái 
Zwischendurch mal ...  
Lesen  
der Abschnitt, -e  chương 
die Schauspielschule, -n trường dạy diễn viên 
der Krieg, -e  chiến tranh 
im Krieg fallen  mát mạng trong chiến tranh 
das Finanzamt, -“er  bộ phận tài chính 
dreifach  ba làn 
die Depression, -en  sự chàn chường, trầm cảm, trầm uất 
still·stehen  đứng yên 
die Krise, -n  khủng hoảng 
die Aufgabe, -n nhiê ̣m vụ, bỏn pha ̣n 
wachsen  tăng lên, lớn lên 
genießen  hưởng thụ 
wahr werden  trở thành thực sự 
die Goldene Hochzeit, -en  hôn nhân vàng 
Projekt  
das Sprachniveau, -s  trình độ ngôn ngữ 
erreichen  đạt được 
deutschsprachig  tiếng Đức 
die Zeile, -n  hàng 
vor·tragen thuyết trình 
der Popsong, -s  bản nhạc Pop 
der Rap, -s  nhạc Rap 
das Kinderlied, -er  bản nhạc cho các bế 

ARBEITSBUCH 
2  
der Tierpfleger, - / die Tierpflegerin, -nen người chăm thú 
7  
wieder·sehen (sich) ga ̣p lại 
9  
die Trennung, -en sự chia cách 
14  
erziehen  giáo dục, dạy dõ 
Fokus Beruf  
das Beratungsgespräch, -e  cuo ̣ c đói thoại tư ván 
die Jobvermittlung (Sg.)  môi giới viê ̣c làm 
1  
der Maler, - / die Malerin, -nen thợ vễ 
der Lackierer, - / die Lackiererin, -nen thợ sơn xê 
das Profil, -e  tiểu sử 
der Schulabgänger, - / die Schulabgängerin, -nen người tót nghiê ̣p 
teamfähig  có thể làm việc theo nhóm 
motiviert  có động cơ 
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locker  giản dị, phóng đãng 
das Arbeitsklima (Sg.)  không khí làm viê ̣c 
Bewerbungsunterlagen (Pl.)  hò sơ xin viê ̣c 
der Fachverkäufer, - / die Fachverkäuferin, -nen người bán hàng chuyên nghiê ̣p 
die Konditorei, -en  tiê ̣m bánh ngọt 
die Filiale, -n  chi nhánh 
die Innenstadt, -“e  trung tâm phó 
die Voraussetzung, -en  điều kiê ̣n 
die Servicekraft, -“e  nhân viên phục vụ 
der Fertigteig, -e  bo ̣ t nhòi sản 
Fokus Familie  
die Aufforderung, -en  yêu càu 
1  
die Landeshauptstadt, -“e  thủ đô của tiểu bang 
das Referat, -e  bài báo cáo, bài luận 
die Schulanmeldung, -en  sự đăng ký đi học 
die Anschrift, -en  điạ chi ̉
die Geburtsurkunde, -n  khai sinh 
gesundheitlich sức khỏe 
die Schuleingangsuntersuchung, -en  sự kiểm tra khi bát đàu đi học 
die Schulpflicht (Sg.)  giáo dục bắt buộc 
schulpflichtig  giáo dục bắt buộc 

 


